
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDM21

PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 270.000

1 65DCDM22866 Phạm Đức Anh 16/12/1995 0.0 F 2.6 F 7.0 B 5.1 D+ 3.2 F 2 30.000

2 65DCDM22868 Tạ Minh Anh 15/09/1995 7.0 B 2.8 F 6.2 C+ 6.8 C+ 6.0 C+ 1 15.000

3 65DCDM22867 Tạ Việt Anh 15/09/1995 7.0 B 2.5 F 7.2 B 4.7 D 3.2 F 2 30.000

4 65DCDM23868 Vũ Duy Anh 01/12/1995 0.0 F 2.8 F 6.0 C+ 2.6 F 3.2 F 3 45.000

5 65DCDM23385 Vũ Hoàng Anh 03/07/1995 0.0 F 6.3 C+ 7.3 B 4.5 D 6.9 C+ 0 0

6 65DCDM22176 Nguyễn Văn Bá 16/02/1996 7.3 B 5.9 C 6.1 C+ 6.8 C+ 3.2 F 1 15.000

7 65DCDM24172 Nguyễn Ngọc Duy 17/08/1995 8.0 B+ 7.5 B 8.1 B+ 9.1 A 9.1 A 0 0

8 65DCDM23564 Nguyễn Viết Điệp 18/10/1996 0.0 F 2.1 F 6.8 C+ 4.9 D 5.5 C 1 15.000

9 65DCDM24257 Nguyễn Đình Huy 02/07/1996 6.3 C+ 7.0 B 8.5 A 7.0 B 8.4 B+ 0 0

10 65DCDM22078 Trần Quốc Khánh 23/09/1996 0.0 F 1.6 F 7.3 B 4.2 D 7.2 B 1 15.000

11 65DCDM23390 Đoàn Văn Mạnh 24/04/1996 7.0 B 6.3 C+ 8.4 B+ 6.3 C+ 6.2 C+ 0 0

12 65DCDM21757 Lê Đức Tài 10/11/1996 0.0 F 1.5 F 0.0 F 1.5 F 1.5 F 3 45.000

13 65DCDM23386 Phan Duy Thi 08/08/1995 6.4 C+ 2.4 F 7.7 B 4.9 D 6.2 C+ 1 15.000

14 65DCDM21756 Đặng Đình Thịnh 11/02/1996 7.3 B 6.0 C+ 7.7 B 4.6 D 7.3 B 0 0

15 65DCDM22521 Nguyễn Huy Thịnh 27/07/1996 8.0 B+ 6.1 C+ 8.0 B+ 4.6 D 8.4 B+ 0 0

16 65DCDM23389 Nguyễn Khắc Thọ 15/08/1995 5.6 C 6.3 C+ 7.9 B 6.7 C+ 8.0 B+ 0 0

17 65DCDM23387 Hoàng Việt Trường 10/02/1995 5.6 C 6.6 C+ 7.6 B 6.3 C+ 2.6 F 1 15.000

18 65DCDM24283 Nguyễn Minh Tuấn 27/09/1996 0 0

19 65DCDM21758 Lê Văn Tung 28/08/1996 6.7 C+ 6.6 C+ 7.9 B 6.0 C+ 7.2 B 0 0

20 65DCDM23566 Đỗ Công Tuyển 06/01/1996 7.3 B 7.3 B 9.0 A 6.0 C+ 8.4 B+ 0 0

21 65DCDM24377 Trịnh Quang Vũ 29/07/1996 6.7 C+ 2.1 F 6.7 C+ 5.6 C 3.7 F 2 30.000
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